
BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2026
(Kèm theo Nghị quyết số:    18 /NQ-HĐND ngày  19 /6/2026 của Hội đồng nhân dân xã Cao Lộc)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Nhóm
dự án

Địa điểm
XD

Năng lực
thiết kế

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư

Số quyết
định
ngày,
tháng,

năm ban
hành

1 2 3 4 5 6 7
TỔNG SỐ

I Vốn Ngân sách địa phương theo
tiêu chí

* Dự án khởi công mới giai đoạn
2026-2030

Ngành, lĩnh vực giao thông

1 Đường GTNT Nà Sla - Lục
Ngoãng, xã Cao Lộc C Xã Cao

Lộc 4km 2026-
2027

2 Đường GTNT Bản Héc-Bản Loà,
xã Cao Lộc C Xã Cao

Lộc 3,7km 2026-
2027

3 DA hỗ trợ mi măng GTNT Các thôn 1450 tấn 2026

4 DA hỗ trợ mi măng là Thuỷ lợi
nhỏ Các thôn 500 tấn 2026

II Vốn thực hiện Đề án phát triển
GTNT (NST)
Dự án khởi công mới giai đoạn
2026-2030

Đường Khau Lạp (ĐX59.11) tại
thôn Bản Giếng, xã Cao Lộc

Thôn
Bản

Giếng

Cầu Chè Ca thôn Bản Dọn, xã Cao Lộc
Thôn

Bản Dọn
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Kế hoạch đầu tư công năm 2026 sau điều chỉnh, bổ sung

Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung Trong đó

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

 NSTW
NSĐP

theo tiêu
chí

Vốn thu
sử dụng

đất

Vốn Đề
án GTNT

Vốn đối
ứng của

xã và
nguồn

hợp pháp
khác

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

NSTW
NSĐP

theo tiêu
chí

8 9 10 11 12 13 14 15 16
22.589 7.116 7.944 2.500 3.133 1.896 8.522 2.489 1.384

19.140 7.116 7.944 2.500 0 1.580 5.073 2.489 1.384

19.140 7.116 7.944 2.500 0 1.580 5.073 2.489 1.384

19.140 7.116 7.944 2.500 0 1.580 5.073 2.489 1.384

5.000 175 4.125 0 700 900 175 425

13.800 6.941 3.479 2.500 880 3.833 2.314 619

250 250 250 250

90 90 90 90

3.449 0 0 0 3.133 316 3.449 0 0

3.449 0 0 0 3.133 316 3.449 0 0

1.699 0 1.558 141 1699

1.750 0 1.575 175 1750

BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2026
(Kèm theo Nghị quyết số:    18 /NQ-HĐND ngày  19 /6/2026 của Hội đồng nhân dân xã Cao Lộc)

Đơn vị: Triệu đồng

Quyết định đầu tư
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Ghi chú
Vốn thu
sử dụng

đất

Vốn Đề
án GTNT

Vốn đối
ứng của

xã và
nguồn
hợp
pháp
khác

17 18 19 20
500 3.133 1.016

500 700

500 0 700

500 0 700

0 300

500 400

0 3.133 316

0 3.133 316

1558 141

1575 175

BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2026
(Kèm theo Nghị quyết số:    18 /NQ-HĐND ngày  19 /6/2026 của Hội đồng nhân dân xã Cao Lộc)

Đơn vị: Triệu đồng

Kế hoạch đầu tư công năm 2026 sau điều chỉnh, bổ sung

Trong đó
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BIỂU ĐIỀU CHỈNH TÊN CÔNG TRÌNH, TỔNG MỨC ĐẦU TƯ  VÀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2026
(Kèm theo Nghị quyết số:    18 /NQ-HĐND ngày  19 /6/2026 của Hội đồng nhân dân xã Cao Lộc)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Nhóm
dự án

Địa điểm
XD

Năng lực
thiết kế

Thời
gian KC-

HT

Quyết định đầu tư (tại Nghị quyết số 232/NQ-HĐND ngày
22/12/2025 của HĐND xã)

Kế hoạch đầu tư công năm 2026 (tại Nghị quyết số
232/NQ-HĐND ngày 22/12/2025 của HĐND xã) Quyết định đầu tư

Số quyết
định
ngày,
tháng,

năm ban
hành

Tổng mức đầu tư Trong đó Tổng mức đầu tư điều chỉnh tăng (+)

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

 NSTW
NSĐP

theo tiêu
chí

Vốn thu
sử dụng

đất

Vốn đối
ứng của

xã và
nguồn

hợp pháp
khác

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

NSTW
NSĐP

theo tiêu
chí

Vốn thu
sử dụng

đất

Vốn hợp
pháp
khác

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TỔNG SỐ 13.980 0 9.900 2.500 1.580 2.900 0 1.700 500 700 7.116

I Vốn Ngân sách địa phương theo
tiêu chí 13.980 0 9.900 2.500 1.580 2.900 0 1.700 500 700 7.116

* Dự án khởi công mới giai đoạn
2026-2030 13.980 0 9.900 2.500 1.580 2.900 0 1.700 500 700 7.116

Ngành, lĩnh vực giao thông 13.980 0 9.900 2.500 1.580 2.900 0 1.700 500 700 7.116

1 Đường GTNT Nà Sla - Lục
Ngoãng, xã Cao Lộc C Xã Cao

Lộc 4km 2026-
2027 5.000 4.300 0 700 900 600 0 300 175

2 Đường GTNT Bản Héc-Bản Loà,
xã Cao Lộc C Xã Cao

Lộc 3,7km 2026-
2027 7.000 3.620 2.500 880 1.660 760 500 400 6.941

3 DA hỗ trợ mi măng GTNT Các thôn 1450 tấn 2026 1.480 1480 250 250 0

4 DA hỗ trợ mi măng là Thuỷ lợi
nhỏ Các thôn 500 tấn 2026 500 500 90 90 0
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Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2026 Quyết định đầu tư

Tổng mức đầu tư điều chỉnh giảm (-) Điều chỉnh tăng (+) Điều chỉnh giảm (-) Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh

 NSTW
NSĐP

theo tiêu
chí

Vốn thu
sử dụng

đất

Vốn hợp
pháp
khác

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

 NSTW
NSĐP

theo tiêu
chí

Vốn thu
sử dụng

đất

Vốn hợp
pháp
khác

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

NSTW
NSĐP

theo tiêu
chí

Vốn thu
sử dụng

đất

Vốn hợp
pháp
khác

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

NSTW
NSĐP

theo tiêu
chí

Vốn thu
sử dụng

đất

Vốn hợp
pháp
khác

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

 NSTW
NSĐP

theo tiêu
chí

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
7.116 0 0 0 1.956 0 1.956 0 0 2.489 2.489 0 0 0 316 0 316 0 0 19.140 7.116 7.944

7.116 0 0 0 1.956 0 1.956 0 0 2.489 2.489 0 0 0 316 0 316 0 0 19.140 7.116 7.944

7.116 0 0 0 1.956 0 1.956 0 0 2.489 2.489 0 0 0 316 0 316 0 0 19.140 7.116 7.944

7.116 0 0 0 1.956 0 1.956 0 0 2.489 2.489 0 0 0 316 0 316 0 0 19.140 7.116 7.944

175 0 0 175 175 175 175 0 0 0 175 175 5.000 175 4.125

6.941 0 0 141 141 2.314 2.314 141 141 13.800 6.941 3.479

0 0 0 0 1.230 1.230 250 250

0 0 0 0 410 410 90 90

BIỂU ĐIỀU CHỈNH TÊN CÔNG TRÌNH, TỔNG MỨC ĐẦU TƯ  VÀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2026
(Kèm theo Nghị quyết số:    18 /NQ-HĐND ngày  19 /6/2026 của Hội đồng nhân dân xã Cao Lộc)

Đơn vị: Triệu đồng

Quyết định đầu tư

Tổng mức đầu tư điều chỉnh tăng (+)
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Kế hoạch đầu tư công năm 2026 sau điều chỉnh

Ghi chú

Trong đó

Vốn thu
sử dụng

đất

Vốn hợp
pháp
khác

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

NSTW
NSĐP

theo tiêu
chí

Vốn thu
sử dụng

đất

Vốn hợp
pháp
khác

41 42 43 44 45 46 47 48
2.500 1.580 5.073 2.489 1.384 500 700

2.500 1.580 5.073 2.489 1.384 500 700

2.500 1.580 5.073 2.489 1.384 500 700

2.500 1.580 5.073 2.489 1.384 500 700

0 700 900 175 425 0 300

2.500 880 3.833 2.314 619 500 400

0 250 0 250

90 0 90

BIỂU ĐIỀU CHỈNH TÊN CÔNG TRÌNH, TỔNG MỨC ĐẦU TƯ  VÀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2026
(Kèm theo Nghị quyết số:    18 /NQ-HĐND ngày  19 /6/2026 của Hội đồng nhân dân xã Cao Lộc)

Đơn vị: Triệu đồng

Quyết định đầu tư

Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh
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BIỂU BỔ SUNG DANH MỤC VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2026
(Kèm theo Nghị quyết số:    18 /NQ-HĐND ngày  19 /6/2026 của Hội đồng nhân dân xã Cao Lộc)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Nhóm
dự án

Địa điểm
XD

Năng lực
thiết kế

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư

Số quyết
định
ngày,
tháng,

năm ban
hành

1 2 3 4 5 6 7
TỔNG SỐ

Vốn thực hiện Đề án phát triển
GTNT (NST)

* Dự án khởi công mới giai đoạn
2026-2030

1
Đường Khau Lạp (ĐX59.11) thôn
Bản Giếng, xã Cao Lộc C

Thôn
Bản
Giếng 1,22km 2026

2 Cầu Chè Ca, thôn Bản Dọn, xã Cao LộcC
Thôn

Bản Dọn

Chiều dài
20m, bề

rộng
3,5m 2026
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Kế hoạch đầu tư công năm 2026

Ghi chú

Tổng mức đầu tư Trong đó

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

 NSTW NST

Vốn đối
ứng của

xã và
nguồn

hợp pháp
khác

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

NSTW Vốn Đề
án GTNT

Vốn đối
ứng của

xã và
nguồn
hợp
pháp
khác

8 9 10 11 12 13 14 15 16

3.449 0 3.133 316 3.449 0 3.133 316

3.449 0 3.133 316 3.449 0 3.133 316

1.699 1.558 141 1.699 0 1.558 141

1.750 1.575 175 1.750 1.575 175

BIỂU BỔ SUNG DANH MỤC VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2026
(Kèm theo Nghị quyết số:    18 /NQ-HĐND ngày  19 /6/2026 của Hội đồng nhân dân xã Cao Lộc)

Đơn vị: Triệu đồng

Quyết định đầu tư
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